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Hà Nội, ngày ỳ i  tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2021

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định sổ  95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định sỗ  08/2014/NĐ-CP ngày 27 thảng 01 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Khoa 
học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vê việc quy định trình tự, thủ tục xác định 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và 
Thông tư sổ  03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số  điều của Thông tư sổ  
07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014;

Xét kết quả làm việc của Hội đông tư vãn xác định nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ K ế hoạch -  Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa 
học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc 

gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2021 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).



Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ 

thuật phối họp với Vụ trưởng Vụ Ke hoạch -  Tài chính: tổ chức thông báo nội 

dung nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và 

Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển 

chọn; tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ nhiệm vụ 

đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -  Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình 

trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG
- Như Điều 3; THỨ TRƯỞNG
- Lưu: VT, KHTC.

Phạm Công Tạc



Phụ lục
DANH MỤC NHIỆM vụ KHỌ A HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

TUYẺN CHỌN BẮT ĐAU THựC HIỆN NĂM 2021 
(D ự Ẩ N  SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM)

(Kèm theo Quyết định sổtHỈ!$f). ./BKHCN-KHTC ngày tháng năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Tên dự án SXTN
Định hướng  

mục tiêu
Yêu cầu đối với kết quả*

Phưong thức  
tổ chức 

thực hiện

Ghi
c h ú

1. H o àn  th iện  cô n g  n g h ệ  
và  sản  x u ấ t th ử  
n g h iệ m  g iố n g , n g u y ê n  
liệu  và m ộ t số  sản 
p h ẩ m  từ  T ràm  gió  
(Melaleuca caịuputi) 
v à  T ràm  trà  (M  
alternifolia) tạ i L o n g  
A n  v à  các  tỉn h  lân  
cận .

- C h ọ n  đ ư ợ c  c ác  g iố n g  
T ràm  g ió , T rà m  trà  có  
n ă n g  su ấ t, h à m  lư ợ n g  
v à  ch ấ t lư ợ n g  tin h  dầu  
cao ;

- H o àn  th iệ n  đ ư ợ c  quy  
trình  v à  sản  x u ấ t th ử  
n g h iệ m  g iố n g  v à  
n g u y ên  liệu  T rà m  g ió , 
T ràm  trà  từ  g iố n g  đã  
chọn ;

- H o àn  th iệ n  đ ư ợ c  quy  
tr ìn h  cô n g  n g h ệ  v à  
dây  ch u y ển  th iế t bị 
sản  x u ấ t tin h  dầu  v à  
m ột số  sản  p h ẩm  từ  
T ràm  g ió , T ràm  trà .

- í t  n h ấ t 02 g iố n g  T rà m  g ió , T ràm  trà  có  n ăn g  suất, h à m  
lư ợ ng  và ch ấ t lư ợ n g  tin h  dầu  cao ;

- Q uy tr ìn h  sản  x u ấ t g iố n g  T ràm  g ió , T ràm  trà  từ  g iố n g  đ ã  
chọn;

- Q uy  tr ìn h  trồ n g , ch ăm  sóc, th u  h o ạ ch  n g u y ê n  liệu  tư o i 
T ràm  gió , T ràm  trà ;

- Q uy  tr ìn h  công  n g h ệ  v à  dây  ch u y ền  th iế t bị sản  x u ấ t tin h  
dầu  T ràm  gió , T ràm  trà  k èm  th e o  quy  tr ìn h  x ử  lý b ã  th ả i quy  
m ô l.OOOkg n g u y ê n  liệu /m ẻ  vớ i h iệ u  su ấ t thu  tin h  dầu  tín h  
theo  n g u y ên  liệu  đạ t >  0 ,3 %  đố i v ớ i T ràm  g ió  và >  1,5%  đối 
vớ i 'Tràm trà ;

- Q uy trìn h  công  n g h ệ  v à  dây  ch u y ền  th iế t bị sản xuất n ư ớ c  
x ịt p h ò n g  v à  nư ớ c  rử a  tay  từ  n ư ớ c  no  tin h  d ầu  quy  m ô 1.000 
lít th àn h  p h ẩm /m ẻ;

- T iêu  chuẩn  chất lư ợ n g  củ a  cây  g iố n g , n g u y ê n  liệu, tinh  dầu , 
nư ớ c  xịt p h òng  v à  n ư ớ c  rử a  tay  từ T ràm  gió  v à  T ràm  trà;

- M ô h ình  sản  x u ấ t cây  g iố n g  T ràm  g ió  v à  T ràm  trà  đạ t tiêu

T u y ể n  ch ọ n
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c h u ẩn  cơ  sở, quy  m ô  100 .000  cây  g iố n g /n ă m /g iố n g ;

- M ô  h ìn h  sản  x u ấ t n g u y ê n  liệu  T ràm  g ió  (10  ha) có  n ă n g  
su ấ t lá  tư ơ i >  20 tấ n /h a /n ăm , h à m  lư ợ n g  tin h  dầu  >  0 ,4 %  tín h  
th eo  n g u y ê n  liệu  tư ơ i, tro n g  đó  tỷ  lệ 1 ,8 -C ineo l tro n g  tin h  
dầu  đ ịn h  lư ợ ng  b ằn g  p h ư ơ n g  p h á p  sắc  ký kh í >  35% ;

- M ô  h ìn h  sản  x u ấ t n g u y ê n  liệu  T ràm  trà  (05 h a ) có  n ă n g  suất 
lá  tư ơ i >  20  tấn /h a /n ăm , h à m  lư ợ n g  tin h  dầu  >  1,8%  tín h  th eo  
n g u y ê n  liệu  tư ơ i, tro n g  đó  tỷ lệ T e rp in en -4 -o l tro n g  tin h  dầu  
đ ịnh  lư ợ n g  b ằ n g  p h ư ơ n g  p h á p  sắc  ký kh í >  30% ;

- 500 kg  tin h  dầu  T ràm  g ió , 1 .000 kg  tin h  dầu  T ràm  trà  đạ t 
tiê u  c h u ẩn  cơ  sở;

- 5 .000  lít n ư ớ c  x ịt p h ò n g  v à  3 .000  lít nư ớ c  rử a  tay  đ ạ t tiêu  
ch u ẩn  cơ  sở;

___________________ ______________________________ I - 01 bả i báo  k h o a  h ọ c  đ ă n g  trẽ n  tạp  chí ch u y ên  ngàn h .________

Tổng số 01 dự án SXTN./.
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